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Waste No More. Webinar # 5

MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ CHẤT THẢI

Waste No More is a coordinated initiative by GIZ and its partners, fostering collective action for the closed-loop recycling of pre-
consumer waste in the apparel and footwear supply chain, as well as promoting decent work in Vietnam waste sector.

Waste No More Time - Waste No More Resource
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1. MỤC TIÊU CHẤT THẢI

2. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

• CẢI THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI

• GIẢM LƯỢNG CHẤT THẢI PHÁT SINH

• CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ

NỘI DUNG
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1. MỤC TIÊU CHẤT THẢI

Mục tiêu chất thải đến từ đâu?

1. Yêu cầu từ các khách hàng

2. Yêu cầu từ quốc gia

3. Yêu cầu nội bộ từ tập đoàn mẹ

WNM_VN_2024. Waste is not Waste until We waste it!5/24/2024



Page 4

1. MỤC TIÊU CHẤT THẢI

1. Mục tiêu từ các khách hàng

1. Zero landfill & Zero incineration
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2. Giảm lượng chất thải phát sinh từ

sản xuất và vận hành

3. Chuyển đổi phương pháp xử lý có

lợi với môi trường
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1. MỤC TIÊU CHẤT THẢI

1. Mục tiêu từ các khách hàng
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1. MỤC TIÊU CHẤT THẢI

1. Mục tiêu từ các khách hàng
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➢ Giảm 10% chất thải trên mỗi đơn vị trong sản xuất, phân

phối, trụ sở chính và đóng gói thông qua việc cải tiến thiết kế

và hiệu quả hoạt động

➢ 100% chất thải được chuyển từ bãi chôn lấp trong chuỗi cung

ứng mở rộng của chúng tôi với ít nhất 80% được tái chế

thành các sản phẩm NIKE và các hàng hóa khác

➢ Gấp 10 lần lượng rác thải thành phẩm được tân trang, tái chế

hoặc quyên góp
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1. MỤC TIÊU CHẤT THẢI

2. Mục tiêu quốc gia

1. Chất thải rắn nguy hại
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2. Chất thải rắn công nghiệp

thông thường
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1. MỤC TIÊU CHẤT THẢI

2. Mục tiêu quốc gia
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1. MỤC TIÊU CHẤT THẢI

2. Mục tiêu quốc gia
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1. MỤC TIÊU CHẤT THẢI

Thiết lập mục tiêu chất thải cho nhà máy?
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1. Cải thiện hệ thống quản lý chất thải

(100% tuân thủ luật, yêu cầu của khách

hàng)

2. Chuyển đổi phương pháp xử lý chất thải

(?? % chuyển đổi, phương pháp chuyển

đổi?)

3. Giảm lượng chất thải phát sinh

(??%, loại chất thải nào?)
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2. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
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1. Cải thiện hệ thống quản lý chất

thải

2. Chuyển đổi phương pháp xử lý

chất thải

3. Giảm lượng chất thải phát sinh
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2.1 CẢI THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI
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2.1 CẢI THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI
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1. Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại được thông thoáng, khô ráo, được bảo

vệ khỏi tác động của thời tiết và nguy cơ cháy nổ.

2. Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại được bảo vệ khỏi những nhân viên trái

phép Không được phép ăn, hút thuốc và uống rượu trong những khu vực

này.

3. Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại được đánh dấu rõ ràng.

4. Nơi chứa chất thải lỏng, sàn nhà chắc chắn và không xốp, thùng chứa có

nắp đậy, không có cống thoát nước để chất lỏng có thể tràn vào và không có

dấu hiệu chất lỏng bị đổ.

5. Các chất dễ cháy được tránh xa các nguồn nhiệt hoặc tia lửa, bao gồm cả

việc sử dụng hệ thống chiếu sáng nối đất và chống cháy nổ.

6. Chất thải không tương thích phải được phân loại.

7. Thiết bị ứng phó sự cố tràn bao gồm thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) cần thiết

phải được đặt gần khu vực cất giữ bao gồm cả trạm rửa mắt và/hoặc vòi sen

khẩn cấp có thể tiếp cận được.

8. Nhân viên phải sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) thích hợp khi ở những

khu vực này.

9. Phải duy trì đủ không gian lối đi giữa các khu vực lưu chứa.

10. Cần hiển thị hướng dẫn xử lý an toàn chất thải nguy hại và các biển báo

thích hợp khác.
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2. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
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Chuyển đổi phương pháp

xử lý chất thải

1. Phương pháp nào cần

chuyển đổi

2. Chuyển đổi bao nhiêu %

3. Thời gian trong bao lâu



Page 16

2.2 CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
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Làm thế nào khi nhận

được yêu cầu loại bỏ

100% chất thải xử lý

bằng phương pháp

chôn lấp?
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2.2 CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
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2.2 CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
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Nhà máy Nhà thầu xử lý chất thải

1. Xác định những loại chất thải đang xử lý theo

phương pháp cần loại bỏ

2. Thống kê khối lượng chất thải tương ứng

3. Xác định các phương pháp mới có khả năng

chuyển đổi

Cung cấp thông tin

4. Xác định năng lực nhà thầu hiện tại/Tìm kiếm

nhà thầu có năng lực cho phương pháp mới

Chứng minh năng lực về phương pháp, năng lực

về công suất xử lý

5. Chuyển đổi thử nghiệm/ Đánh giá hiệu quả Xử lý chất thải

6. Chuyển đổi toàn bộ chất thải theo phương

pháp mới

Xử lý chất thải

7. Triển khai ngang đối với những chất thải khác

8. Chia sẻ kinh nghiệm
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2. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
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Giảm lượng chất thải phát sinh

1. Loại chất thải có mục tiêu giảm

2. Giảm bao nhiêu %

3. Thời gian bao lâu để đạt mục tiêu
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2.3 GIẢM LƯỢNG CHẤT THẢI PHÁT SINH
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2.3 GIẢM LƯỢNG CHẤT THẢI PHÁT SINH
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Target: giảm 5% vải thải/sản phẩm năm 2023 so với năm 2022

Tình trạng Năm Sản lượng (pcs) Vải thải Baseline Target

Đã biết Năm 2022 1,200,000 13,200 0.01100

Kế hoạch Năm 2023 1,500,000 16,500 0.01100 0 Nếu không giảm

1,500,000 15,675 0.01045 -5% Nếu giảm -5%

825 Kg

1. Chuyển đổi % → Khối lượng tuyệt đối
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2.3 GIẢM LƯỢNG CHẤT THẢI PHÁT SINH
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2. Thiết lập kế hoạch hành động khả thi

No

Klg sản 

phẩm thừa
Khối lượng 

sản phẩm

Kế hoạch 

sản lượng

Khối lượng 

giảm (kg)

1
10% 0.005 0.6 500,000 250

2
0.30% 0.3 300,000 270

3
5% 0.002 0.42 600,000 60

4
0.80% 0.35 100,000 280

1,500,000 860

Giảm tỉ lệ hàng lỗi/tổng sản phẩm mã DGiảm thiểu hàng lỗi từ mã hàng D

Điều chỉnh thiết kế của mã hàng C Giảm tỉ lệ vải thừa từ quá trình cắt/sản phẩm

Project Chi tiết

Sử dụng AI để tối ưu hóa công đoạn cắt mã hàng A Giảm vải thải từ quá trình cắt/sản phẩm

Thay đổi phương thức may mã hàng B Giảm tỉ lệ hàng lỗi/tổng sản phẩm mã B
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2.3 GIẢM LƯỢNG CHẤT THẢI PHÁT SINH
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Invest laser cutting 
machine to save 
materials and reduce 
waste.

Đầu tư máy cắt laser để 
tiết kiệm vật liệu và giảm 
lãng phí

5-8% material will be 
saved by using laser 
cutting machine than 
traditional die cutting 
machine by actual 
experience.

Sử dụng máy cắt laser 
sẽ tiết kiệm được 5-8% 
nguyên liệu so với máy 
cắt bế truyền thống theo 
trải nghiệm thực tế.
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2.3 GIẢM LƯỢNG CHẤT THẢI PHÁT SINH
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Advanced cutting machines increase the 

material utilization rate

Máy cắt tiên tiến tăng tỉ lệ sử dụng nguyên vật liệu

Concrete data from one factory Dữ liệu thực tế từ nhà máy:

Tradition die cutting
Use traditional die cutting 

machines

Sử dụng máy cắt bế truyền thống

Advanced cutting machine

Use automatic cutting machine 

with vibration cutter

Máy cắt tự động với dao rung.

The safe margin is 2.5mm

Biên độ an toàn là 2,5mm

The safe margin is 1.5mm。
Biên độ an toàn là 1.5mm。

Material utilization rate increased from 71.71% to 74.84%. 

Tỷ lệ sử dụng nguyên vật liệu tăng từ 71,71% lên 74,84%.
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2.3 GIẢM LƯỢNG CHẤT THẢI PHÁT SINH
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Invest auto-gluing heel lasting machine to eliminate liquid 
glue, reduce hazardous wastes.

Đầu tư dán keo gót tự động, không còn sử dụng keo lỏng, giảm 
thiểu chất thải nguy hại.

Invest new lasting line using frequency conversion 
technology, which will save 80KWH a day.

Đầu tư dây chuyền mới sử dụng công nghệ chuyển đổi tần số, 
sẽ tiết kiệm 80KWH một ngày.
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2.3 GIẢM LƯỢNG CHẤT THẢI PHÁT SINH
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Split the big pattern into 2 pieces, to increase material using rate.

Tách các mảnh lớn thành các mảnh nhỏ hơn, để tăng tỉ lệ sử dụng nguyên vật liệu..

Material utilization rate：43.51%

Tỷ lệ sử dụng nguyên liệu： 43,51%

Material utilization rate：61.21% and 48.98%

Tỷ lệ sử dụng nguyên liệu： 61,21% và 48,98%
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2.3 GIẢM LƯỢNG CHẤT THẢI PHÁT SINH
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Cut the overlap area under tip to reduce waste and increase material utilization rate.

Sửa đổi các mảnh để giảm chồng chéo, tăng khả năng sử dụng vật liệu và giảm lãng phí.

Material utilization rate：72.73%

Tỷ lệ sử dụng nguyên liệu： 72,73%

Material utilization rate：74.58%

Tỷ lệ sử dụng nguyên liệu： 74,58%
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2.3 GIẢM LƯỢNG CHẤT THẢI PHÁT SINH
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Shoe boxes improvement Cải tiến hộp đựng giày

Before
One specification for all shoes

Một kích thước cho tất cả các loại

giày

After 

Two specifications for small 

size(no more than 8) and large 

size(more than 8)

Hai kích thước, nhỏ và lớn

Save 20.5 Ton paper on shoe boxes for total 

7.9 million pair of shoes a year.

Với khoảng 7,9 triệu đôi giày mỗi năm và tiết kiệm

20,5 tấn giấy cho hộp đựng giày.

More opportunities:

Nhiều cơ hội hơn:

• More specifications?

• Cancel shoe box?

Thêm nhiều loại hộp hơn?

Hủy hoặc không sử dụng

hộp đựng giày?
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